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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 ĐIỂM)

1. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn( 3,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi Học sinh chỉ chọn 1 phương án.

Câu 1: Nội dung nào dưới đây không thể hiện ý nghĩa của việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với xã hội?

A. Tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.


B. Giúp ổn định cuộc sống cộng đồng.


          

C. Góp phần bảo vệ môi trường sống.




D. Hỗ trợ giải quyết những khó khăn của cộng đồng.

Câu 2: Nội dung nào dưới đây thể hiện ý nghĩa của việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với doanh nghiệp?

A. Giúp ổn định cuộc sống cộng đồng.


          

B. Chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu.


C. Nâng cao thương hiệu và uy tín doanh nghiệp.






D. Hỗ trợ giải quyết những khó khăn của cộng đồng.
Câu 3: Người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ mồ côi là đối tượng của chính sách an sinh xã hội nào sau đây?

A. Chính sách việc làm, thu nhập .                  B. Chính sách về bảo hiểm.

C. Chính sách trợ giúp xã hội.                         D. Chính sách bảo đảm các dịch vụ xã hội.

 Câu 4: Hệ thống chính sách an sinh xã hội không có vai trò nào sau đây?

A. Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.

B. Góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế.

C. Góp phần đảm bảo công bằng xã hội.

D. Bình ổn giá cả hàng hoá/dịch vụ, kiềm chế lạm phát.

Câu 5: Trong việc lập kế hoạch kinh doanh, việc nào sau đây có thể giúp doanh nghiệp đối phó tốt hơn với rủi ro và khó khăn? 
A. Phát triển các chiến lược tiếp thị sáng tạo.   B. Đánh giá và biện pháp xử lý rủi ro.

C. Tăng cường quảng cáo trên mạng xã hội.    D.Mở rộng quy mô hoạt động từ đầu.

Câu 6: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là toàn bộ trách nhiệm bắt buộc và tự nguyện mà doanh nghiệp thực hiện đối với
A. cá nhân.

B. gia đình.              C. xã hội.


D. địa phương.

Câu 7: Tạo việc làm, thu nhập và cơ hội phát triển cho người lao động, cung ứng nhiều sản phẩm có chất lượng cho người tiêu dùng… thể hiện hình thức trách nhiệm xã hội nào của doanh nghiệp?

A. Nhân văn.
B. Pháp lý.              C. Đạo đức.

 D. Kinh tế.

Câu 8: Doanh nghiệp tham gia các hoạt động khám chữa bệnh miễn phí, xây dựng nhà tình nghĩa… thể hiện hình thức trách nhiệm xã hội nào của doanh nghiệp?

A. Nhân văn.
B. Đạo đức.
            C. Pháp lý.

D. Kinh tế.

Câu 9: Trong việc khởi đầu và quản lý một doanh nghiệp, điều gì được coi là cần thiết nhất?

A. Phương hướng kinh doanh.                  B. Sự kiên kiên trì của chủ doanh nghiệp.

C. Mạng lưới quan hệ mở rộng.                D. Lập kế hoạch kinh doanh chi tiết và cụ thể.

Câu 10: Trong các bước  lập kế hoạch kinh doanh, bước nào sau đây cần phải được xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo tính khả thi của kế hoạch? 
A. Tăng cường quảng cáo và tiếp thị. 
    

B. Xác định mục tiêu và chiến lược kinh doanh.

C. Đầu tư vào các công nghệ mới nhất. 
    

D. Phân tích chi phí và thu nhập dự kiến.

 Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 11,12
Tình huống : Anh An là chủ 1 quán cà phê nhỏ ở khu vực trung tâm thành phố, cửa hàng của anh An rất đông khách vì cà phê ngon, giá cả phù hợp, không gian bài trí đẹp. Khi mở quán anh An rất quan tâm đến việc nghiên cứu thị trường và nhu cầu của khách hàng. Anh An đang xem xét việc mở rộng quy mô hoạt động để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng.

Câu 11: Điều gì giúp quán anh An đông khách?
A. Chọn một tên thương hiệu độc đáo.

B. Phân tích chi phí và thu nhập dự kiến.

C. Xây dựng một website thân thiện với người dùng.

D. Đánh giá sức cạnh tranh và nhu cầu thị trường.

Câu 12: Trong quá trình lập kế hoạch kinh doanh, điều gì là quan trọng nhất để đảm bảo sự thành công của anh An?
A. Tìm kiếm các nhà đầu tư để huy động vốn.

B. Xác định một mục tiêu và chiến lược kinh doanh cụ thể.
C. Đầu tư vào quảng cáo trực tuyến.

D. Thu thập ý kiến phản hồi từ đối tác tiềm năng.

2. Câu trắc nghiệm dạng Đúng/Sai ( 4,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, Học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Đọc đoạn thông tin sau:

Hiến pháp năm 2013 khẳng định: Nhà nước bảo đảm thực hiện chính sách ưu đãi người có công và tạo bình đẳng về cơ hội để công dân thụ hưởng phúc lợi xã hội, phát triển hệ thống an sinh xã hội, có chính sách trợ giúp người cao tuổi, người khuyết tật, người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn khác, có chính sách phát triền nhà ở, tạo điều kiện để mọi người có chỗ ở. Nhà nước, xã hội đầu tư phát triển sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ của nhân dân, thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, có chính sách ưu tiên chăm sóc sức khoẻ cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào ở miền núi, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

a) Thông tin trên thể hiện chủ thể có nghĩa vụ bảo đảm cho công dân Việt Nam thực hiện “quyền được bảo đảm an sinh xã hội” được xác định trước hết là Nhà nước Việt Nam. 

b) Thông tin trên cho thấy, chủ thể có “quyền được bảo đảm an sinh xã hội” phải là công dân Việt Nam. 
c) Chính sách trợ giúp người cao tuổi, người khuyết tật, người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn khác là chính sách hỗ trợ việc làm, thu nhập và giảm nghèo. 
d) Chính sách ưu tiên chăm sóc sức khoẻ cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào ở miền núi, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là chính sách trợ giúp xã hội. 
Câu 2. Đọc đoạn thông tin sau:

Một nhóm sinh viên đại học muốn khởi nghiệp bằng cách góp vốn mở quán cafe, và có chiến lược hướng tới đối tượng khách hàng là sinh viên. Khi mở quán, do không tìm được nguồn hàng chất lượng tốt với giá ưu đãi, không có kinh nghiệm trong việc quản lý kinh doanh, không có chiến lược tiếp thị bán hàng nên không cạnh tranh được với những quán cafe xung quanh. Sau 5 tháng quán cafe không có khách, không có doanh thu và buộc phải đóng cửa. 

a) Ý tưởng kinh doanh của nhóm sinh viên có tính mới đem lại kết quả khả quan cho hoạt động kinh doanh. 
b) Để bán được hàng cần thiết phải lập một kế hoạch kinh doanh chi tiết, bao gồm phân tích thị trường, dự đoán tài chính và xây dựng một chiến lược tiếp thị. 
c) Để thực hiện mục tiêu kinh doanh một trong những điều cần làm là cần xây dựng các điều kiện thực hiện ý tưởng kinh doanh. 
d) Chiến lược kinh doanh của nhóm sinh viên chưa tính đến cơ hội, rủi ro. 

Câu 3. Đọc đoạn thông tin sau: 

Nhà máy X chuyên sản xuất vật liệu xây dựng. Khu vực sản xuất của công ty có rất nhiều bụi từ cát xây dựng và khói thải từ những thiết bị cũ; nước thải khi thi công và vệ sinh máy móc cũng được xả thẳng ra môi trường. Một số công nhân ở đây không được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động. 

a) Việc xả nước thải ra môi trường của nhà máy X là hành vi vi phạm trách nhiệm pháp lí trong kinh doanh của doanh nghiệp. 
b) Nhà máy X đã không vi phạm quy định pháp luật khi tiến hành sản xuất vật liệu xây dựng đã được cấp giấy phép hoạt động. 
c) Trong quá trình sản xuất, nhà máy đã sử dụng các thiết bị máy móc cũ để giảm chi phí đầu tư thể hiện doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội trong hoạt động kinh doanh. 

d) Công nhân tham gia lao động khi chưa được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động là vi phạm trách nhiệm kinh tế trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. 
Câu 4. Đọc đoạn thông tin sau: 

Công ty Y hoạt động trong lĩnh vực truyền thông. Trong nhiều năm qua, công ty thường xuyên thực hiện hoạt động quyên góp từ thiện giúp đỡ nhân dân các vùng gặp khó khăn, hoạn nạn. Công ty còn xây dựng nhà tình nghĩa cho những gia đình có công với đất nước, tặng sách giáo khoa cho hàng chục thư viện ở các trường phổ thông. Bên cạnh đó, còn thực hiện các chế độ bảo đảm quyền lợi người lao động, tạo mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ, công nhân viên và công ty.

a) Công ty Y thường xuyên thực hiện hoạt động quyên góp từ thiện giúp đỡ nhân dân các vùng gặp khó khăn hoạn nạn là thực hiện trách nhiệm đạo đức. 
b) Công ty Y đã tặng sách giáo khoa cho hàng chục thư viện ở các trường phổ thông là thực hiện trách nhiệm nhân văn. 
c) Công ty Y bảo đảm quyền lợi người lao động, tạo mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ, công nhân viên và công ty là thực hiện trách nhiệm nhân văn. 
 d) Công ty Y xây dựng nhà tình nghĩa cho những gia đình có công với đất nước là thực hiện trách nhiệm pháp lý. 
PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM)

Câu 1: (2,0 điểm). Đọc tình huống sau rồi trả lời câu hỏi:

Công ty Q chuyên chế biến thuỷ, hải sản, sử dụng nhiều lao động thời vụ. Một số lao động đã kí hợp đồng làm việc có thời hạn trên 3 tháng với công ty nhưng không được đóng bảo hiểm xã hội. Công ty cũng thường trả chậm lương cho nhân viên.  

a, Em hãy bày tỏ ý kiến của mình đối với việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (công ty Q). 

b, Theo em, trước những việc làm thiếu trách nhiệm của doanh nghiệp (công ty Q) đối 

với xã hội, chúng ta cần có thái độ như thế nào?

Câu 2: (1,0 điểm)
Vận dụng kiến thức đã học về nội dung cơ bản của kế hoạch kinh doanh, hãy làm rõ các điều kiện thực hiện ý tưởng kinh doanh mở quán trà sữa của bạn A về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, khó khăn ?

----- HẾT -----

ĐỀ CHÍNH THỨC
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